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                                              BÁO CÁO THUYẾT MINH

(Kèm theo Tờ trình dự thảo Nghị quyết thông qua số lượng xe ô tô bán tải, xe ô tô từ 12 - 16 chỗ ngồi phục vụ công tác chung theo khoản 5, Điều 8, Nghị định số 72/2023/NĐ-CP cho các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bắc Kạn)

1. Cơ sở xác định cơ quan, đơn vị có tiêu chuẩn xe ô tô bán tải, xe ô tô từ 12 - 16 chỗ ngồi phục vụ công tác chung theo khoản 5, Điều 8, Nghị định số 72/2023/NĐ-CP
Tại khoản 5, Điều 8, Nghị định số 72/2023/NĐ-CP ngày 26/9/2023 của Chính phủ quy định: “Ngoài số xe ô tô đã được xác định theo quy định tại các Điều 9, 10, 11, và 12 Nghị định này, bộ, cơ quan trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (sau khi có ý kiến thống nhất của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh) xem xét, quyết định số lượng xe ô tô bán tải, xe ô tô từ 12 - 16 chỗ ngồi phục vụ công tác chung cho các cơ quan, đơn vị được giao thực hiện nhiệm vụ kiểm lâm, phòng chống cháy rừng, phòng chống dịch bệnh trong nông nghiệp, tuần tra biên giới, phục vụ người có công, bảo trợ xã hội, phân giới cắm mốc, điều tra cơ bản địa chất và khoáng sản, quan trắc phân tích mẫu môi trường thuộc phạm vi quản lý của bộ, cơ quan trung ương, địa phương đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả”.
Như vậy, các cơ quan, đơn vị được giao thực hiện nhiệm vụ kiểm lâm, phòng chống cháy rừng, phòng chống dịch bệnh trong nông nghiệp, tuần tra biên giới, phục vụ người có công, bảo trợ xã hội, phân giới cắm mốc, điều tra cơ bản địa chất và khoáng sản, quan trắc phân tích mẫu môi trường thuộc phạm vi quản lý địa phương có tiêu chuẩn được trang bị xe ô tô bán tải, xe ô tô từ 12-16 chỗ ngồi để phục vụ công tác chung.

Căn cứ quy định trên, cơ quan chuyên môn đã rà soát chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên toàn tỉnh, qua đó tổng hợp những cơ quan, đơn vị có chức năng, nhiệm vụ phù hợp với quy định tại khoản 5 Điều 8 Nghị định số 72/2023/NĐ-CP như sau:
- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

+ Chi cục Kiểm lâm: Tại Quyết định số 383/QĐ-SNN ngày 17/10/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bắc Kạn quy định: “Chi cục Kiểm lâm là tổ chức hành chính thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Kạn, giúp Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT thực hiện chức năng tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật về lâm nghiệp, kiểm lâm theo quy định của pháp luật về lâm nghiệp; là lực lượng chuyên ngành về phòng cháy và chữa cháy rừng.”. Ngoài ra, Quyết định cũng nêu rõ Chi cục Kiểm lâm có nhiệm vụ “Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy và chữa cháy rừng, bảo đảm chấp hành pháp luật về lâm nghiệp trên phạm vi địa bàn tỉnh”. Như vậy, chức năng, nhiệm vụ của Chi cục Kiểm lâm (bao gồm Văn phòng Chi cục kiểm lâm và các đội kiểm lâm, hạt kiểm lâm,... trực thuộc)  đã đảm bảo phù hợp với quy định tại khoản 5 Điều 8 Nghị định số 72/2023/NĐ-CP (thực hiện nhiệm vụ kiểm lâm, phòng chống cháy rừng).

+ Chi cục Chăn nuôi và thú y: Tại Quyết định số 39/QĐ-SNN ngày 22/01/2020 của Sở Nông nghiệp và PTNT ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Bắc Kạn quy định nhiệm vụ của Chi cục Chăn nuôi và Thú y có bao gồm: “Phòng, chống dịch bệnh động vật, thủy sản”; “Xây dựng vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật”; “Kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật”,… Như vậy, chức năng, nhiệm vụ của Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã đảm bảo phù hợp với quy định tại khoản 5 Điều 8 Nghị định số 72/2023/NĐ-CP (thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh trong nông nghiệp).

+ Chi cục Trồng trọt, Bảo vệ thực vật và Quản lý chất lượng: Tại Quyết định số 323/QĐ-SNN ngày 26/9/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Trồng trọt, Bảo vệ thực vật và Quản lý chất lượng quy định nhiệm vụ của Chi cục Trồng trọt, Bảo vệ thực vật và Quản lý chất lượng có bao gồm: “tổ chức phòng, chống dịch, thực hiện các biện pháp bảo vệ sản xuất khi xảy ra dịch hại thực vật; thống kê, đánh giá thiệt hại do dịch gây ra”; “Hướng dẫn và tổ chức thực hiện kiểm dịch nội địa về thực vật trên địa bàn tỉnh theo quy định”,… Như vậy, chức năng, nhiệm vụ của Chi cục Trồng trọt, Bảo vệ thực vật và Quản lý chất lượng đã đảm bảo phù hợp với quy định tại khoản 5 Điều 8 Nghị định số 72/2023/NĐ-CP (thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh trong nông nghiệp).
- Sở Lao động, Thương binh và Xã hội:

+ Cơ sở bảo trợ xã hội tổng hợp: Tại Quyết định số 1764/QĐ-UBND ngày 23/9/2021 của UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cơ sở bảo trợ xã hội thuộc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Kạn quy định: “Cơ sở bảo trợ xã hội tổng hợp ... có chức năng tiếp nhận, quản lý nuôi dưỡng, chăm sóc các đối tượng bảo trợ xã hội...”. Ngoài ra, Quyết định cũng nêu rõ Cơ sở bảo trợ xã hội tổng hợp có nhiệm vụ “Tiếp nhận, quản lý và chăm sóc, nuôi dưỡng các đối tượng thuộc diện đặc biệt khó khăn, không tự lo được cộng sống và không có điều kiện sinh sống tại gia đình, cộng đồng”. Như vậy, chức năng, nhiệm vụ của Cơ sở bảo trợ xã hội tổng hợp đã đảm bảo phù hợp với quy định tại khoản 5 Điều 8 Nghị định số 72/2023/NĐ-CP (thực hiện nhiệm vụ phục vụ người có công, bảo trợ xã hội).
- Sở Tài nguyên và Môi trường: Tại Quyết định số 26/2021/QĐ-UBND ngày 22/12/2021 của UBND tỉnh quy định Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường gồm: Đất đai; tài nguyên nước; tài nguyên khoáng sản, địa chất; môi trường; khí tượng thủy văn; biến đổi khí hậu; đo đạc và bản đồ và các dịch vụ công về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh. Như vậy, chức năng, nhiệm vụ của Sở Tài nguyên Môi trường đã đảm bảo phù hợp với quy định tại khoản 5 Điều 8 Nghị định số 72/2023/NĐ-CP (thực hiện nhiệm phân giới cắm mốc, điều tra cơ bản địa chất và khoáng sản, quan trắc phân tích mẫu môi trường).
- Ban Quản lý Vườn quốc gia Ba Bể: Tại Quyết định số 2160/2012/QĐ-UBND ngày 19/12/2012 của UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và biên chế của Vườn Quốc gia Ba Bể (nay là Ban Quản lý Vườn quốc gia Ba Bể) quy định đơn vị có nhiệm vụ: “Phòng cháy, chữa cháy rừng, phòng trừ sau bệnh hại và các sinh vật ngoại lai xâm hại, ngăn chặn kịp thời các hành vi xâm hại rừng, môi trường và cảnh quan...”. Như vậy, chức năng, nhiệm vụ của Ban Quản lý Vườn quốc gia Ba Bể đã đảm bảo phù hợp với quy định tại khoản 5 Điều 8 Nghị định số 72/2023/NĐ-CP (thực hiện nhiệm vụ phòng chống cháy rừng).
Theo các nội dung trên, các cơ quan, đơn vị có tiêu chuẩn xe ô tô bán tải, xe ô tô từ 12 - 16 chỗ ngồi phục vụ công tác chung theo quy định tại khoản 5, Điều 8, Nghị định số 72/2023/NĐ-CP ngày 26/9/2023 của Chính phủ là: 
- Sở Nông nghiệp và PTNT:

+ Chi cục Kiểm lâm (bao gồm Văn phòng Chi cục kiểm lâm và các đội kiểm lâm, hạt kiểm lâm,... trực thuộc).
+ Chi cục Chăn nuôi và thú y.
+ Chi cục Trồng trọt, Bảo vệ thực vật và Quản lý chất lượng.
- Sở Lao động, Thương binh và Xã hội: Cơ sở bảo trợ xã hội tổng hợp.
- Sở Tài nguyên và Môi trường (bộ phận chuyên môn thực hiện nhiệm vụ phân giới cắm mốc, điều tra cơ bản địa chất và khoáng sản, quan trắc phân tích mẫu môi trường).
- Ban Quản lý Vườn quốc gia Ba Bể (bộ phận được giao thực hiện nhiệm vụ phòng chống cháy rừng).

2. Xác định số lượng xe ô tô bán tải, xe ô tô từ 12 - 16 chỗ ngồi phục vụ công tác chung cho các cơ quan, đơn vị theo khoản 5, Điều 8, Nghị định số 72/2023/NĐ-CP
2.1. Số lượng xe ô tô bán tải, xe ô tô từ 12 - 16 chỗ ngồi hiện có của các cơ quan, đơn vị đã được xác định tại mục 1
Trên cơ sở kết quả xác định cơ quan, đơn vị có tiêu chuẩn xe ô tô bán tải, xe ô tô từ 12 - 16 chỗ ngồi nêu tại mục 1, Sở Tài chính đã tổng hợp số lượng xe ô tô bán tải, xe ô tô từ 12 - 16 chỗ ngồi hiện có để phục vụ công tác chung theo khoản 5, Điều 8, Nghị định số 72/2023/NĐ-CP của các cơ quan, đơn vị trên, cụ thể như sau:

	STT
	Tên cơ quan, đơn vị
	Số lượng xe ô tô bán tải, xe ô tô từ 12-16 chỗ ngồi hiện có để phục vụ công tác chung theo khoản 5, Điều 8, Nghị định 72/2023/NĐ-CP
	Ghi chú

	 
	Tổng cộng
	14
	

	1
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	13
	

	1.1
	Chi cục Kiểm lâm
	12
	  Xe bán tải

	1.1.1
	Văn phòng Chi cục kiểm lâm
	1
	

	1.1.2
	Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR số 1
	1
	

	1.1.3
	Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR số 2
	1
	

	1.1.4
	Ban Quản lý loài - sinh cảnh Nam Xuân Lạc
	1
	

	1.1.5
	Hạt kiểm lâm huyện Chợ Đồn
	1
	

	1.1.6
	Hạt kiểm lâm huyện Ba Bể
	1
	

	1.1.7
	Hạt kiểm lâm huyện Bạch Thông
	1
	

	1.1.8
	Hạt kiểm lâm huyện Pác Nặm
	1
	

	1.1.9
	Hạt kiểm lâm huyện Chợ Mới
	1
	

	1.1.10
	Hạt kiểm lâm huyện Ngân Sơn
	1
	

	1.1.11
	Hạt kiểm lâm huyện Na Rỳ
	1
	

	1.1.12
	Hạt kiểm lâm thành phố
	1
	

	1.1.13
	Ban Quản lý Khu dự trữ thiên nhiên Kim Hỷ (Xe phục vụ nhiệm vụ của Hạt Kiểm lâm Khu dự trữ thiên nhiên Kim Hỷ)
	0
	

	1.2
	Chi cục Chăn nuôi và thú y
	1
	Xe bán tải

	1.3
	Chi cục Trồng trọt, Bảo vệ thực vật và Quản lý chất lượng
	0
	

	2
	Sở Tài nguyên và Môi trường (bộ phận chuyên môn thực hiện nhiệm vụ phân giới cắm mốc, điều tra cơ bản địa chất và khoáng sản, quan trắc phân tích mẫu môi trường)
	0
	

	3
	Sở Lao động, Thương binh & Xã hội
	0
	

	3.1
	Cơ sở Bảo trợ xã hội tổng hợp 
	0
	

	4
	Ban Quản lý Vườn quốc gia Ba Bể (Bộ phận được giao thực hiện nhiệm vụ kiểm lâm, phòng chống cháy rừng)
	1
	Xe bán tải


2.2. Xác định số lượng xe ô tô tối đa cho các cơ quan, đơn vị theo quy định tại khoản 5 Điều 8 Nghị định số 72/2023/NĐ-CP
Theo bảng tổng hợp trên, cơ bản các cơ quan, đơn vị đã được trang bị xe ô tô bán tải để phục vụ công tác chung theo khoản 5 Điều 8 Nghị định số 72/2023/NĐ-CP (có 14/18 đơn vị đã được trang bị xe). Mặt khác, theo văn bản đề nghị của các cơ quan, đơn vị thì chỉ đề xuất nhu cầu cho mỗi đơn vị là 01 xe ô tô bán tải, điều này cũng phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, phạm vi, khối lượng công việc cần phải thực hiện của các cơ quan, đơn vị. Theo đó, cơ quan chuyên môn (Sở Tài chính) đề xuất số lượng xe ô tô tối đa cho các cơ quan, đơn vị theo quy định tại khoản 5 Điều 8 Nghị định số 72/2023/NĐ-CP như sau: 

	STT
	Tên cơ quan, đơn vị
	Số lượng xe ô tô tối đa cho các cơ quan, đơn vị theo quy định tại khoản 5 Điều 8 Nghị định số 72/2023/NĐ-CP

	 
	Tổng cộng
	18

	1
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	15

	1.1
	Chi cục Kiểm lâm
	13

	1.1.1
	Văn phòng Chi cục kiểm lâm
	1

	1.1.2
	Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR số 1
	1

	1.1.3
	Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR số 2
	1

	1.1.4
	Ban Quản lý loài - sinh cảnh Nam Xuân Lạc
	1

	1.1.5
	Hạt kiểm lâm huyện Chợ Đồn
	1

	1.1.6
	Hạt kiểm lâm huyện Ba Bể
	1

	1.1.7
	Hạt kiểm lâm huyện Bạch Thông
	1

	1.1.8
	Hạt kiểm lâm huyện Pác Nặm
	1

	1.1.9
	Hạt kiểm lâm huyện Chợ Mới
	1

	1.1.10
	Hạt kiểm lâm huyện Ngân Sơn
	1

	1.1.11
	Hạt kiểm lâm huyện Na Rỳ
	1

	1.1.12
	Hạt kiểm lâm thành phố
	1

	1.1.13
	Ban Quản lý Khu dự trữ thiên nhiên Kim Hỷ (Xe phục vụ nhiệm vụ của Hạt Kiểm lâm Khu dự trữ thiên nhiên Kim Hỷ)
	1

	1.2
	Chi cục Chăn nuôi và thú y
	1

	1.3
	Chi cục Trồng trọt, Bảo vệ thực vật và Quản lý chất lượng
	1

	2
	Sở Tài nguyên và Môi trường (bộ phận chuyên môn thực hiện nhiệm vụ phân giới cắm mốc, điều tra cơ bản địa chất và khoáng sản, quan trắc phân tích mẫu môi trường)
	1

	3
	Sở Lao động Thương binh&Xã hội
	1

	3.1
	Cơ sở Bảo trợ xã hội tổng hợp 
	1

	4
	Ban Quản lý Vườn quốc gia Ba Bể (Bộ phận được giao thực hiện nhiệm vụ kiểm lâm, phòng chống cháy rừng)
	1


Theo nội dung trên, số xe ô tô hiện có của các cơ quan, đơn vị được trang bị theo quy định tại khoản 5 Điều 8 Nghị định số 72/2023/NĐ-CP còn thiếu là 04 xe. Đối với số lượng xe còn thiếu trên, hàng năm căn cứ vào nguồn xe ô tô (được chuyển giao từ các cơ quan, tổ chức Trung ương, địa phương), khả năng cân đối ngân sách của tỉnh, đồng thời trên cơ sở đề xuất của các đơn vị, cơ quan chuyên môn sẽ tham mưu cho cấp có thẩm quyền trang bị xe ô tô cho các đơn vị còn thiếu theo đúng tiêu chuẩn, định mức.
Trên đây là Thuyết minh dự thảo Nghị quyết thông qua số lượng xe ô tô bán tải, xe ô tô từ 12 - 16 chỗ ngồi phục vụ công tác chung theo khoản 5, Điều 8, Nghị định số 72/2023/NĐ-CP cho các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bắc Kạn./.


